TÓM TẮT
NGUYỄN TIẾN BƯỚC, Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2009.

Đề tài nghiên cứu: “Thành phần sâu hại chính trên đậu côve và đậu đũa – hiệu lực phòng trừ một số thuốc trừ sâu đục trái (Maruca testulalis G.) trên đậu đũa tại Hóc Môn và Củ Chi – Tp. Hồ Chí Minh”
Đề tài được tiến hành từ tháng 02 đến tháng 06 năm 2009 với ba nội dung sau:
Nội dung 1: Điều tra hiện trạng canh tác đậu côve Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (ở hai huyện Hóc môn và Củ Chi là hai huyện trồng đậu côve chủ yếu tại Tp. HCM). Chọn 40 hộ canh tác đậu côve ngẫu nhiên tại hai huyện Hóc môn và Củ Chi để điều tra tình hình canh tác. Để nắm được khái quát tình hình canh tác đậu côve tại Tp.HCM. 

Nội dung 2: Điều tra thành phần sâu hại chính trên đậu côve và đậu đũa. Đồng thời tiến hành điều tra diễn biến sâu đục trái đậu (Maruca testulalis G.) trong quá trình sinh trưởng đậu côve và điều tra  mức độ gây hại trên trái của sâu đục trái (Maruca testulalis G.) trên đậu côve và đậu đũa.

Nội dung 3: Xác định hiệu lực 4 thuốc trừ sâu sinh học Actimax 50 WDG (Emamectin benzoate), Brightin 1,8 EC (Abamectin), Condor (Bacillus thurgiensis var. Kurstaki) và Nimbecidine (Azadizachtin) lên sâu đục trái (Maruca testulalis G.) trên đậu đũa. Tìm ra loại thuốc có hiệu quả phòng trừ cao nhất trong một số loại thuốc trừ sâu sinh học trên.

Kết quả điều tra tình hình canh tác đậu côve tại Tp.HCM năm 2009,  cho thấy đa nông dân đã sử dụng giống do công ty sản xuất, một số ít nông dân sử dụng giống địa phương và họ đã nhận diện được một số sâu hại gây hại phổ biến trên cây đậu côve. Đồng thời nông dân đã biết sử dụng luân phiên nhiều loại thuốc trừ sâu nhằm tránh sự kháng thuốc của sâu lên thuốc trừ sâu. Tuy nhiên một số hộ nông dân sử dụng thuốc trừ sâu quá liều so với khuyến cáo của nhà sản xuất đưa ra trên bao bì nên làm tăng khả năng tồn dư dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm sau thu hoạch..

Kết quả điều tra thành phần sâu hại chính trên đậu côve và đậu đũa đã ghi nhận có 11 loài sâu hại chính gây hại trên đậu côve và 9 loài sâu hại chính gây hại chính gây hại trên đậu đũa.

Kết quả xác định hiệu lực thuốc trừ sâu sinh học lên sâu đục trái (Maruca testulalis G.) trên đậu đũa cho thấy hiệu lực thuốc sau xử lý cao nhất ở công thức xử lý thuốc Brightin 1,8 EC (Abamectin).
